
Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Xi măng  Hà tiên 2 Cần thơ , PCB 40 (bao 50kg) kg
TCVN 

6260:2009

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.600

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Xi măng  Tây Đô, PCB 40 (bao 50kg) kg
TCVN 

6260:2009

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.600

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Xi măng  Hà tiên kiên lương , PCB 40 (bao 50kg) kg
TCVN 

6260:2009

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.400

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Xi măng  Hà tiên 2 đa dụng , PCB 40 (bao 50kg) kg
TCVN 

6260:2009

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.540

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Xi măng Vicem đa dụng, PCB 40 (bao 50kg) kg
TCVN 

6260:2009

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.660

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Xi măng Vicem đa dụng, PCB 50 (bao 50kg) kg
TCVN 

6260:2009

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.800

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 1x2 An Giang m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 470.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 4x6 An Giang m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 420.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 1x2 Thạnh Phú m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 360.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

(Đính kèm Báo cáo số  36/BC-KT&HT ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Phòng KT&HT Huyện Cao Lãnh)

BẢNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ XÂY DỰNG THÁNG 4 NĂM 2024 CỦA PHÒNG KT&HT HUYỆN CAO LÃNH



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 4x6 Thạnh Phú m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 350.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cát xây dựng Cát Cam m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 320.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cát xây dựng Cát xây dựng m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 280.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá 0x4 m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 290.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá mi sàng m3

Tại cửa hàng VLXD Thanh Trúc 

(Đ/c: Dốc Cầu Cần Lố, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp).ĐT: 02773.821.928, áp 

dụng từ ngày 9/4/2024 đến khi có 

thông báo mới.

Việt Nam 340.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch ngọn), 8x8x18cm viên

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.970

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch xém), 8x8x18cm viên

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 1.070

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây Gạch nung - Thẻ loại I, 4x8x18cm viên

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 920

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 40 x 80 x 180; Mác 

75, trọng lượng 1,18kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.240

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 45 x 90 x 190; Mác 

75, trọng lượng 1,68kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.340

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 50 x 100 x 190; Mác 

75, trọng lượng 2,0kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.430

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông 4 lỗ, KT 80 x 80 x 180; Mác 

75, trọng lượng 2,1kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.530

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông 3 lỗ, KT 100 x 190 x 390, Mác 

75, trọng lượng 10,68kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 6.400

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông 4 lỗ, KT 190 x 190 x 390, Mác 

75, trọng lượng 17,86kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 12.800

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 40 x 80 x 180; Mác 

100, trọng lượng 1,18kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.290

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 45 x 90 x 190; Mác 

100, trọng lượng 1,68kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.350

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 50 x 100 x 190; Mác 

100, trọng lượng 2,0kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.480

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 40 x 80 x 190; Mác 

100, trọng lượng 1,3kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.330

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch xây
Gạch không nung - Gạch bê tông đặc, KT 50 x 100 x 200; Mác 

100, trọng lượng 2,1kg/viên
viên

TCVN 

6477:2016

Công ty TNHH TÍN PHÁT CAO 

LÃNH, địa chỉ: Ấp Mỹ Đông 4, xã 

Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp; Điện thoại: 0277 

6565777 - Di động: 0936 666 024. 

Áp dụng từ ngày 20/12/2023 

(Theo Bảng báo giá của Công ty 

cho đến khi có thông báo mới) 

Việt Nam 1.530

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Bê tông thương 

phẩm

Bê tông thương phẩm M150, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh 

Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên
m3

Cty CP XD MINH KHOA: giá 

giao trong nội ô Thành phố Cao 

Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (theo 

thông báo giá ngày 23/04/2024 của 

Công ty) ĐT: 0939.111.777

Việt Nam 940.000
Vận chuyển bê tông: 

8.000 đồng/m3/km

Huyện Cao Lãnh
Bê tông thương 

phẩm

Bê tông thương phẩm M200, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh 

Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên
m3

Cty CP XD MINH KHOA: giá 

giao trong nội ô Thành phố Cao 

Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (theo 

thông báo giá ngày 23/05/2024 của 

Công ty) ĐT: 0939.111.777

Việt Nam 1.020.000
Vận chuyển bê tông: 

8.000 đồng/m3/km

Huyện Cao Lãnh
Bê tông thương 

phẩm

Bê tông thương phẩm M250, độ sụt (10±2) cm, đá 1x2 (Thạnh 

Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên
m3

Cty CP XD MINH KHOA: giá 

giao trong nội ô Thành phố Cao 

Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (theo 

thông báo giá ngày 23/05/2024 của 

Công ty) ĐT: 0939.111.777

Việt Nam 1.100.000
Vận chuyển bê tông: 

8.000 đồng/m3/km

Huyện Cao Lãnh
Bê tông thương 

phẩm

Bê tông thương phẩm M300, độ sụt (10±2) cm,  đá 1x2 (Thạnh 

Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên 
m3

Cty CP XD MINH KHOA: giá 

giao trong nội ô Thành phố Cao 

Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (theo 

thông báo giá ngày 23/05/2024 của 

Công ty) ĐT: 0939.111.777

Việt Nam 1.180.000
Vận chuyển bê tông: 

8.000 đồng/m3/km

Huyện Cao Lãnh
Bê tông thương 

phẩm

Bê tông thương phẩm M350, độ sụt (10±2) cm,  đá 1x2 (Thạnh 

Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên 
m3

Cty CP XD MINH KHOA: giá 

giao trong nội ô Thành phố Cao 

Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (theo 

thông báo giá ngày 23/05/2024 của 

Công ty) ĐT: 0939.111.777

Việt Nam 1.260.000
Vận chuyển bê tông: 

8.000 đồng/m3/km



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Bê tông thương 

phẩm

Bê tông thương phẩm M400, độ sụt (10±2) cm,  đá 1x2 (Thạnh 

Phú, Đồng Nai), xi măng Holcim, Hà tiên 
m3

Cty CP XD MINH KHOA: giá 

giao trong nội ô Thành phố Cao 

Lãnh và Thị trấn Mỹ Thọ (theo 

thông báo giá ngày 23/05/2024 của 

Công ty) ĐT: 0939.111.777

Việt Nam 1.340.000
Vận chuyển bê tông: 

8.000 đồng/m3/km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép cuộn phi  6 (Miền Nam) kg SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 16.200

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép cuộn phi 8 (Miền Nam) kg SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 16.200

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn  phi 10   SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 101.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn  phi 12   SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 161.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép thanh vằn  phi 14 SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 220.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép thanh vằn  phi 16  SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 285.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 18  SD 300  (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 364.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép thanh vằn phi 20  SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 450.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép thanh vằn phi 22  SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 552.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép thanh vằn phi 25  SD 300 (dài 11,7m) (Miền Nam) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 719.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép cuộn phi 6 (Việt Nhật) kg SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 16.300

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng  Thép cuộn phi 8 (Việt Nhật) kg SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 16.300

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 10 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 101.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 12 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 163.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 14 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 221.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 16 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 289.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 18 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 366.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 20 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 451.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 22 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 554.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Thép thanh vằn phi 25 SD 300 (dài 11,7m) (Việt Nhật) cây SD295

Tại cửa hàng VLXD của Cty 

Thành Trung, ngày 23/05/2024 

chưa bao gồm chi phí vận chuyển, 

ĐT: 02773.852.950

Việt Nam 722.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ70 (0,21) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 68.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ70 (0,24) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 71.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ70 (0,30) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 98.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ70 (0,39) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 92.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ70 (0,44) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 103.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ100 (0,35 m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 105.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ100 (0,40) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 108.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ100 (0,45) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 110.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ100 (0,50) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 120.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - AZ100 (0,55) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 136.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - SMART (0,45) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 106.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật liệu tấm lợp, 

bao che
Tôm lạnh trắng Việt Nhật - SMART (0,55) m

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 114.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (13 x 26 x 1,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 85.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (13 x 26 x 1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 87.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (20 x 40 x 1,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 144.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (20 x 40 x 1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 122.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (20 x 40 x 1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 129.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (20 x 40 x 1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 143.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (25 x 50 x 1,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 166.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (25 x 50 x 1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 168.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (25 x 50 x 1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 190.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (30 x 60 x 1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 244.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (30 x 60 x 1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 194.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (30 x 60 x 1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 224.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (30 x 90 x 1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 255.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (30 x 90 x 1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 277.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (40 x 80 x 1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 259.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (40 x 80 x 1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 291.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (40 x 80 x 1,8) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 450.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (50 x 100 x 1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 389.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (50 x 100 x 1,8) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 488.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Hộp (60 x 120 x 1,8) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 615.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 14 (1,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 58.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 14 (1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 67.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 20 (1,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 89.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 20 (1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 108.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 25 (1,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 101.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 25 (1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 111.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 25 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 153.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 30 (1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 120.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 30 (1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 132.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 30 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 145.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 40 (1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 180.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 40 (1,2) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 195.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 40 (1,3) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 218.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 40 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 277.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 50 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 294.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 60 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 296.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 75 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 368.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 90 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 479.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Vuông 100 (2,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 885.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 21 (1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 77.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 27 (1,1) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 99.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 27 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 129.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 34 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 130.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 42 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 182.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 49 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 234.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 60 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 282.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 76 (1,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 325.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Ống 90 (1,8) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 513.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Kẽm V 40 (2,5) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 235.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Kẽm V 50 (1,8) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 116.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Kẽm V 50 (2,0) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 129.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Thép xây dựng Kẽm V 50 (2,4) cây

Giá bán tại công ty TNHH 

NIPPOVNA ( H.Cao Lãnh); ĐT: 

02773.978.799, Áp dụng từ ngày 

5/4/2024

Việt Nam 142.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Vật liệu khác  Cừ dài 4,5m phi ngọn 4,2 - 4,8 cm cây Việt Nam 45.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Vật liệu khác  Cừ dài 4,5m phi ngọn 3,8 – 4,0 cm cây Việt Nam 35.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Vật liệu khác  Cừ dài 3,7m phi ngọn 3,8 - 4,0 cm cây Việt Nam 28.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Vật liệu khác  Cừ dài  3,7m phi ngọn 3,5 cm cây Việt Nam 25.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Vật liệu khác  Cừ dài 3,0 m phi ngọn 3,8 - 4 cm cây Việt Nam 16.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gỗ xây dựng  Gỗ Thao lao m3
xưởng cưa Phước Tiến, xã Bình 

Hàng Tây, ĐT: 0989361555
Việt Nam 28.000.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gỗ xây dựng  Gỗ căm xe m3
xưởng cưa Phước Tiến, xã Bình 

Hàng Tây, ĐT: 0989361555
Việt Nam 40.000.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gỗ xây dựng  Gỗ tạp m3
xưởng cưa Phước Tiến, xã Bình 

Hàng Tây, ĐT: 0989361555
Việt Nam 17.000.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa Gỗ Cửa Gỗ Thao lao m2
xưởng mộc 7 Phong đường 3/2, 

TT.Mỹ Thọ, ĐT: 0916737239
Việt Nam 3.400.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa Gỗ  Cửa Gỗ căm xe m2
xưởng mộc 7 Phong đường 3/2, 

TT.Mỹ Thọ, ĐT: 0916737239
Việt Nam 5.000.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch ốp lát  Gạch tàu loại I (tàu dây) viên Việt Nam 8.900

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Gạch ốp lát  Gạch khía 20x20 dày 2cm,loại 2 viên Việt Nam 5.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá granit Khánh Hòa (dày 2cm) m2

Giá bán tại Kho Công ty TNHH đá 

Granite Hiếu Anh (TT.Mỹ Thọ, H. 

Cao Lãnh), ĐT: 0974.385.479

Việt Nam 950.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá granit Bình Định (2cm) m2

Giá bán tại Kho Công ty TNHH đá 

Granite Hiếu Anh (TT.Mỹ Thọ,H. 

Cao Lãnh), ĐT: 0974.385.479

Việt Nam 1.200.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá granit Ấn Độ (2cm) m2

Giá bán tại Kho Công ty TNHH đá 

Granite Hiếu Anh (TT.Mỹ Thọ,H. 

Cao Lãnh), ĐT: 0974.385.479

Việt Nam 2.000.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh Đá xây dựng Đá granit Trung Quốc (1,6cm) m2

Giá bán tại Kho Công ty TNHH đá 

Granite Hiếu Anh (TT.Mỹ Thọ,H. 

Cao Lãnh), ĐT: 0974.385.479

Việt Nam 1.200.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Tấm trần Việt Nam khổ rộng 25cm m

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 12.600

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Tấm trần Việt Nam khổ rộng 30cm m

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 14.700

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Tấm trần Đài Loan khổ rộng 25cm m

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 15.750

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Tấm trần Đài Loan khổ rộng 30cm m

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 19.950

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Trần chìm thạch cao khung Vĩnh tường (phẳng):VT+NC m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 115.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Trần chìm thạch cao khung Vĩnh tường (giựt cấp): VT,NC m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 136.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Trần chỉ nổi tấm Uco (thạch cao) khung Vĩnh Tường:VT+NC m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 126.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh
Trần, vách thạch 

cao
Trần chỉ nổi tấm nhựa khung Vĩnh Tường:VT+NC m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778

Việt Nam 136.500

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa 
Cửa sắt kéo có lá  (loại lá dày 3 dem ) đài loan U dày 1ly sơn 

tĩnh điện màu
m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778 (Giá bán tại 

Thị trấn Mỹ Thọ) 

Việt Nam 840.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa Cửa sắt kéo không có lá đài loan U dày 1ly sơn tỉnh điện màu m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778 (Giá bán tại 

Thị trấn Mỹ Thọ) 

Việt Nam 780.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa Cửa sắt cuốn   (loại lá dày 6 dem ) đài loan loại Motor m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778 (Giá bán tại 

Thị trấn Mỹ Thọ) 

Việt Nam 570.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh Cửa Cửa sắt cuốn   (loại lá dày 6 dem) đài loan loại đẩy tay m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778 (Giá bán tại 

Thị trấn Mỹ Thọ) 

Việt Nam 600.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa Cửa sắt kéo không lá công nghệ đức U dày 2ly m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778 (Giá bán tại 

Thị trấn Mỹ Thọ) 

Việt Nam 1.190.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Cửa Cửa sắt kéo có lá (dày 4.5 dem) công nghệ đức U dày 2ly m2

Cửa hàng nhôm-sắt-la phong 

Nghĩa Phương, QL30, khóm Mỹ 

Thới, TT. Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh.ĐT.0945277778 (Giá bán tại 

Thị trấn Mỹ Thọ) 

Việt Nam 1.290.000

Không tính vận chuyển 

trong phạm vi bán kính 

6km

Huyện Cao Lãnh Vật liệu khác Vôi đá - vôi cục kg Việt Nam 5.000

Huyện Cao Lãnh Gạch xây Gạch kiếng 20 x 20 Indo viên Việt Nam 52.000

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

điện
Đèn LED 1,2m 18W DUHAL bộ

Cửa hàng điện Huy Hoàng 

TT. Mỹ Thọ
Việt Nam 111.000

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

điện
Đèn LED 0,6m 9W DUHAL bộ

Cửa hàng điện Huy Hoàng 

TT. Mỹ Thọ
Việt Nam 99.000

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

điện
Dây điện CADIVI m

Cửa hàng điện Huy Hoàng 

TT. Mỹ Thọ
Việt Nam 17.500

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 21 (1.8) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 20.057
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 27 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 25.714
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
 Ống nhựa Minh Quyền Ø 34 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 30.857
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 42 (1.4) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 36.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 42 (2.1) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 46.286
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 49 (1.5) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 38.572
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 49 (2.4) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 66.860
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 60 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 61.717
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 90 (2.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 120.857
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 114 (3.2) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 190.286
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 140 (5.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 385.700
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 168 (5.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 457.714
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 200 (5.9) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 642.870
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 220 (6.5) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 745.715
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Minh Quyền Ø 250 (7.3) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 978.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 21 (1.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 13.200
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
 Ống Nhựa Cửu Long Ø 27 (1.8) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 16.972
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 34 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 22.628
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 42 (2.1) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 33.942
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 49 (1.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 25.268
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 49 (2.4) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 41.486
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 60 (1.5) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 39.600
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 60 (1.8) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 45.258
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 60 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 47.142
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 90 (2.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 88.628
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 114 (3.2) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 164.058
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 140 (4.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 235.714
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 168 (5.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 339.428
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 200 (5.9) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 490.286
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 220 (6.5) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 546.858
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống Nhựa Cửu Long Ø 250 (7.3) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 726.000
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø21 (1.3) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 33.022
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh  Ø27 (1.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 47.174
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø34 (1.9) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 68.403
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø42 (1.9) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 88.845
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh  Ø49 (2.1) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 111.646
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø60 (1.8) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 125.405
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø90 (2.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 265.356
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø114 (3.1) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 399.803
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø140 (4.1) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 644.717
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø168  (4.5) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 830.269
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø200 (5.9) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 1.304.765
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø220 (5.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 1.356.657
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Bình Minh Ø250 (7.3) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 2.016.706
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø21 (1.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 34.074
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø27 (1.8) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 48.013
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø34 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 67.373
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø42 (2.1) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 89.056
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø49 (2.4) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 116.547
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø60 (2.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 123.517
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng



Mã 

hiệu
Huyện Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*), quy cách

Đơn vị 

tính 

(*)

Tiêu chuẩn 

kỹ thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất,kinh doanh Xuất xứ

Giá (chưa có 

VAT) (*)
Vận chuyển Ghi chú

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø90 (2.6) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 237.741
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø114 (3.2) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 375.971
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø140 (4.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 605.194
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø168 (5.0) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 909.533
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø200 (5.9) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 1.285.117
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø220 (6.5) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 1.537.184
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng

Huyện Cao Lãnh
Vật tư ngành 

nước
Ống nhựa Hoa Sen Ø250 (7.3) cây

Giá bán tại Cửa hàng nhựa Minh 

Đô chuyên kinh doanh thiết bị 

ngành nước. Đ/C Số 199, Nguyễn 

Trãi, TT Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh 

ĐT: 0397644153 

Việt Nam 1.986.336
Vận chuyển thoả thuận 

theo từng đơn hàng
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